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MỞ ĐẦU 

 

1. Tí   cấ    i   của đ    i  g i   c   

Ngà  13 th ng 11 n m 2008, Quốc hội ban hành Luật C n bộ, công 

chức. Luật nà  c  nhi u qu  đ nh mới v  vi c   c đ nh và quản lý bi n chế 

công chức so với  h p l nh C n bộ, công chức nhƣ: ph m vi, đối tƣ ng là 

bi n chế công chức; ngu  n tắc   c đ nh và quản lý bi n chế công chức 

thống nhất với quản lý c n bộ, công chức;   c đ nh bi n chế công chức tr n 

cơ sở   c đ nh v  trí vi c làm; ph n công và th c hi n th m qu  n qu ết 

đ nh bi n chế công chức; và một số nội dung  h c của Luật c n bộ, công 

chức c  li n quan đến quản lý bi n chế công chức. Theo đ , ngà  08/3/2010 

Chính phủ đã ban hành Ngh  đ nh số 21/2010/NĐ-C  v  quản lý bi n chế 

công chức để cụ thể h a c c qu  đ nh n u tr n của Luật. Đ   là lần đầu ti n 

c  v n bản qu  ph m ph p luật ri ng v  quản lý bi n chế công chức. 

N m 2010, Quốc hội ban hành Luật Vi n chức. Theo Luật Vi n chức 

thì  hông c n  h i ni m bi n chế s  nghi p nhƣ trƣớc đ  , mà tha  vào đ  

là  h i ni m v  số lƣ ng ngƣời làm vi c trong đơn v  s  nghi p công lập. 

So với  h p l nh C n bộ, công chức n m 1998 và  h p l nh sửa đổi, bổ 

sung một số đi u của  h p l nh C n bộ, công chức n m 2003 thì Luật 

Vi n chức c  một số điểm mới nhƣ:  h m vi đi u chỉnh, đối tƣ ng  p 

dụng; ngu  n tắc, c n cứ, phƣơng ph p   c đ nh và quản lý v  trí vi c làm; 

qu  đ nh v  trí vi c làm là c n cứ   c đ nh số lƣ ng ngƣời làm vi c, cơ cấu 

vi n chức để th c hi n vi c tu ển dụng, sử dụng và quản lý vi n chức 

trong đơn v  s  nghi p công lập. Theo đ , ngà  08/5/2012, Chính phủ đã 

ban hành Ngh  đ nh 41/2012/NĐ-C  qu  đ nh v  v  trí vi c làm trong đơn 

v  s  nghi p công lập. 

Đ   là những v n bản qu  ph m ph p luật c  hi u l c ph p lý cao 

nhất từ trƣớc tới na  và đƣ c coi là t o hành lang ph p lý,  hoa học giúp 

cho vi c quản lý bi n chế công chức, v  trí vi c làm, số lƣ ng ngƣời làm 

vi c trong đơn v  s  nghi p công lập đƣ c thống nhất và vi c đ nh bi n 

trong h  thống cơ quan nhà nƣớc c  tính  hoa học hơn. Tu  nhi n do h  

thống v n bản ph p luật thiếu đồng bộ n n đến na  trong c c nội dung 

quản lý v  bi n chế thì vi c   c đ nh bi n chế công chức, số ngƣời làm 

vi c trong đơn v  s  nghi p thế nào là đúng, đủ trong c c cơ quan, tổ 

chức hành chính nhà nƣớc gặp nhi u  h   h n. 

Mặt  h c, hi n na  trong rất nhi u v n bản qu  ph m ph p luật v  

quản lý ngành, lĩnh v c l i c  nội dung qu  đ nh v  bi n chế,  hông th c 
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hi n theo đúng c c v n bản qu  ph m ph p luật v  bi n chế, do c c ngành, 

lĩnh v c  hi     d ng c c v n bản qu  ph m ph p luật đ u cài vi c qu  

đ nh cụ thể v  số lƣ ng bi n chế để th c hi n c c nhi m vụ của ngành, 

lĩnh v c mình. Dẫn đến, nếu th c hi n c c v n bản qu  ph m ph p luật v  

quản lý ngành, lĩnh v c thì bi n chế ngà  càng phình ra. N n trong mỗi  ỳ 

họp của Quốc hội, một số đ i biểu Quốc hội đƣa ra c c chất vấn Bộ trƣởng 

Bộ Nội vụ, là cơ quan đƣ c giao giúp Chính phủ quản lý nhà nƣớc v  bi n 

chế, c  nội dung tr i ngƣ c nhau v  vấn đ  bi n chế, nhƣ: c  ý  iến cho 

rằng t i sao vi c th c hi n tinh giản bi n chế, sắp  ếp l i tổ chức bộ m  , 

bi n chế  hông những  hông giảm, mà ngà  càng phình ra, tr ch nhi m 

của Bộ trƣởng nhƣ thế nào…; c  ý  iến đ  ngh  phải bổ sung bi n chế để 

th c hi n nhi m vụ quản lý nhà nƣớc nà , nhi m vụ quản lý nhà nƣớc  ia. 

Mặt  h c, bất  ỳ cơ quan, tổ chức hành chính nào trong vi c lập  ế ho ch 

bi n chế hàng n m cũng đ u đ  ngh  bổ sung th m,  hông thấ  cơ quan, tổ 

chức nào đ  ngh  giảm bớt bi n chế. 

Do đ , vi c nghi n cứu những qu  đ nh của ph p luật v  quản lý 

bi n chế, những  h   h n trong vi c quản lý bi n chế hi n na  và đƣa ra 

giải ph p hoàn thi n ph p luật quản lý bi n chế để giúp cho vi c quản lý 

nhà nƣớc v  bi n chế hi n na  đ t đƣ c hi u quả là một   u cầu cần thiết 

trong giai đo n hi n na . Vậ  n n, tôi chọn đ  tài “Hoàn thiện pháp luật 

về quản lý biên chế ở Việt Nam hiện nay” làm luận v n th c s  luật học. 

2. Tì    ì    g i   c   

Nghi n cứu v  vấn đ  bi n chế ở Vi t Nam từ trƣớc đến na  đã 

đƣ c một số t c giả quan t m nhƣ: "Cơ sở  hoa học   c đ nh bi n chế 

của c c cơ quan quản lý nhà nƣớc cấp tỉnh và cấp hu  n ở nƣớc ta", 

Luận v n th c s  của Th i Quang Toản, n m 2006; “Chu  n đ  v  cơ 

chế quản lý và sử dụng bi n chế trong thời gian qua”, Bộ Nội vụ, n m 

2013… và một số bài viết v  tinh giản bi n chế đ ng tr n c c t p chí 

chu  n ngành nhƣ T p chí nghi n cứu nhà nƣớc và ph p luật, T p chí 

Luật học, T p chí Đảng cộng sản.. 

Nghi n cứu c c vấn đ  ph p luật v  quản lý bi n chế ở Vi t nam từ 

trƣớc đến na  ít đƣ c quan t m. Bởi c c qu  đ nh ph p luật v  bi n chế 

đƣ c lồng ghép trong h  thống c c v n bản ph p luật v  c n bộ, công 

chức. Đến n m 2010 với s  ra đời Ngh  đ nh số 21/2010/NĐ-C  v  quản 

lý bi n chế công chức ho t động quản lý nhà nƣớc v  bi n chế mới chính 

thức đƣ c t ch ra là v n bản qu  ph m ri ng bi t. C  thể n i đ   là đ  tài 

đầu ti n ở Vi t Nam nghi n cứu v  vấn đ  hoàn thi n ph p luật v  quản lý 



 5 

bi n chế ở Vi t Nam hi n na . Đặc bi t đ  tài nghi n cứu l i đặt trong bối 

cảnh Vi t Nam đang     d ng nhà nƣớc ph p qu  n XHCN, th c hi n 

Chƣơng trình cải c ch tổng thể n n hành chính giai đo n 2011-2020, th c 

hi n cải c ch chế độ công vụ, công chức,     d ng và th c hi n Đ   n tinh 

giản bi n chế và cơ cấu l i đội ngũ c n bộ, công chức, vi n chức. 

3. Mục đíc ,    g ĩa      iệm  ụ của       ă  

3.1. Mục đích nghiên cứu của luận văn 

Luận v n làm s ng tỏ những vấn đ  lý luận cơ bản ph p luật v  

quản lý bi n chế; những ti u chí hoàn thi n ph p luật v  quản lý bi n 

chế; th c tr ng ph p luật và thi hành ph p luật v  quản lý bi n chế; trên 

cơ sở đ  tìm ra những thành t u đ t đƣ c, ph t hi n ra c c h n chế và 

ngu  n nh n của h n chế và đƣa ra   u cầu, đ   uất giải ph p,  iến ngh  

nhằm hoàn thi n ph p luật v  quản lý bi n chế ở Vi t Nam hi n na . 

3.2. Nhiệm vụ của luận văn 

- Tổng h p một số vấn đ  lý luận v  bi n chế, v  ph p luật v  quản 

lý bi n chế; c c ti u chí đ nh gi  mức độ hoàn thi n ph p luật v  quản lý 

bi n chế. 

-  h n tích th c tr ng ph p luật và thi hành ph p luật v  quản lý biên 

chế ở Vi t Nam hi n na , ph n tích ngu  n nh n của những tồn t i, h n 

chế của ph p luật v  quản lý bi n chế ở Vi t Nam hi n na . 

- Từ đ  đƣa ra một số quan điểm,   u cầu hoàn thi n ph p luật v  

quản lý bi n chế; đƣa ra một số giải ph p chung và ri ng nhằm hoàn thi n 

ph p luật v  quản lý bi n chế ở Vi t Nam hi n na . 

3.3. Ý nghĩa luận văn 

- C  ý nghĩa th c tiễn g p phần t ng cƣờng hoàn thi n ph p luật v  

quản lý bi n chế 

- Đ ng g p cho công t c     d ng và ban hành v n bản qu  ph m 

ph p luật v  bi n chế của c c cơ quan nhà nƣớc c  th m qu  n. 

- Đ ng g p một phần vào thành quả của chƣơng trình cải c ch tổng 

thể hành chính giai đo n 2011- 2020; chƣơng trình cải c ch chế độ công 

vụ, công chức và Đ   n tinh giản bi n chế và cơ cấu l i đội ngũ c n bộ, 

công chức, vi n chức. 

- Đồng thời, luận v n cung cấp cơ sở lý luận, cơ sở th c tiễn, là tài 

li u tham  hảo cho ho t động quản lý nhà nƣớc v  bi n chế cho c c cơ 

quan nhà nƣớc c  th m qu  n. 

4. Đối   ợ g      ạm  i  g i   c   

4.1. Đối tượng nghiên cứu: Luận v n nghi n cứu vấn đ  hoàn thi n 

ph p luật v  quản lý bi n chế ở Vi t Nam hi n na  
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4.2. Phạm vi nghiên cứu: Với đ  tài "Hoàn thi n ph p luật v  quản 

lý bi n chế ở Vi t Nam hi n na ", t c giả chỉ tập trung nghi n cứu c c qu  

đ nh của ph p luật c  nội dung chứa đ ng những qu  ph m v  bi n chế 

bao gồm qu  đ nh của Luật C n bộ, công chức n m 2008, Luật Vi n chức 

n m 2010, cùng c c v n bản qu  ph m hƣớng dẫn thi hành luật và c c v n 

bản luật, dƣới luật  h c thuộc ngành, lĩnh v c c  nội dung qu  đ nh v  

bi n chế. B n c nh đ , vi c tìm hiểu,  em  ét và ph n tích th c tiễn ho t 

động quản lý v  bi n chế của c c cơ quan, tổ chức hành chính cũng g p 

phần giúp t c giả nghi n cứu đ  tài một c ch s u sắc hơn. 

5. P  ơ g       g i   c   

Tr n cơ sở phƣơng ph p luận của chủ nghĩa du  vật bi n chứng, 

chủ nghĩa du  vật l ch sử, phép bi n chứng của chủ nghĩa M c L nin, tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, chủ trƣơng của Đảng, ph p luật 

của Nhà nƣớc v  công chức. Đ  tài sử dụng những phƣơng ph p nghi n 

cứu cơ bản sau: 

-  hƣơng ph p thống kê, phân tích, so sánh; 

-  hƣơng ph p thống   , tổng h p; 

-  hƣơng ph p chu  n gia và phƣơng ph p tổng  ết  inh nghi m … 

6. Điểm m i của       ă  

Đ   là một đ  tài mới, dƣới g c độ là ngƣời làm trong cơ quan quản 

lý nhà nƣớc v  bi n chế c  những điểm mới sau: 

- H  thống l i cơ sở lý luận của ph p luật v  quản lý bi n chế. 

- Đƣa ra ti u chí hoàn thi n ph p luật v  quản lý bi n chế theo yêu 

cầu của     d ng nhà nƣớc ph p qu  n XHCN. 

-  h i qu t l ch sử hình thành và ph t triển của ph p triển của pháp 

luật v  quản lý bi n chế ở Vi t Nam. Th c tr ng ph p luật, th c tr ng thi 

hành ph p luật v  quản lý bi n chế ở Vi t Nam. 

- Đƣa ra quan điểm,   u cầu và c c giải ph p nhằm hoàn thi n pháp 

luật v  quản lý bi n chế ở Vi t Nam hi n na  

7. K   cấ  của       ă  

Ngoài phần mở đầu,  ết luận và danh mục tài li u tham  hảo, nội 

dung của luận v n gồm 3 chƣơng: 

Chương 1: Cơ sở lý luận hoàn thi n ph p luật v  quản lý bi n chế 

Chương 2: Th c tr ng ph p luật và th c hi n ph p luật v  quản lý 

bi n chế ở Vi t Nam hi n na  

Chương 3: Quan điểm,   u cầu và giải ph p hoàn thi n ph p luật v  

quản lý bi n chế ở Vi t Nam hi n na  
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Chương 1 

C  SỞ L  LUẬN CỦA HOÀN THI N PHÁP LUẬT 

V  QUẢN L   I N CH  

 

1.1. K  i      c   g      ả     bi   c   

1.1.1.  hái niệm về biên chế 

Bi n chế là chỉ số lƣ ng ngƣời làm vi c với c c v  trí công vi c trong 

từng cơ quan, tổ chức, đơn v  s  nghi p nhất đ nh thuộc bộ m   nhà nƣớc 

do cơ quan nhà nƣớc c  th m qu  n giao. 

1.1.2. Quan niệm chung về quản lý nhà nước về biên chế 

1.1.2.1. Quản lý nhà nước 

Quản lý là s  t c động c  tổ chức, c  đ nh hƣớng, c  mục đích, c   ế 

ho ch của chủ thể quản lý đến đối tƣ ng quản lý để chỉ hu , đi u  hiển, 

li n  ết c c  ếu tố tham gia vào ho t động thành một chỉnh thể thống nhất, 

đi u hòa ho t động của tổ chức một c ch h p qu  luật nhằm đ t đến mục 

ti u   c đ nh trong đi u  i n biến động của môi trƣờng. 

Quản lý nhà nƣớc là một d ng đặc bi t của quản lý, đƣ c sử dụng 

c c qu  n l c nhà nƣớc để quản lý mọi lĩnh v c của đời sống  ã hội.  

1.1.2.2. Quản lý nhà nước về biên chế 

Quản lý bi n chế là ho t động của cơ quan nhà nƣớc c  th m qu  n 

trong vi c ban hành c c v n bản qu  ph m ph p luật v  bi n chế, d a tr n 

cơ sở ph p luật để hƣớng dẫn, tổ chức th c hi n quản lý bi n chế nhƣ: 

qu ết đ nh bi n chế, ph n bổ sử dụng bi n chế, lập  ế ho ch bi n chế hàng 

n m… đồng thời th c hi n  iểm tra, thanh tra, giải qu ết  hiếu n i, tố c o 

và  ử lý vi ph m ph p luật trong lĩnh v c bi n chế. 

1.1.3. Ph n loại quản lý biên chế 

Nếu c n cứ theo đối tƣ ng b  quản lý thì quản lý bi n chế đƣ c chia 

làm 3 lo i là quản lý bi n chế công chức, quản lý bi n chế vi n chức và 

quản lý c n bộ, công chức  ã. 

1.1.4. Nội dung quản lý biên chế 

1.1.4.1.   y d ng và b n hành các văn bản quy ph m pháp lu t về 

quản lý biên chế 

1.1.4.2.  ướng d n và t  ch c th c hi n quản lý biên chế 

1.1.4.3.  h nh tr ,  i m tr  và giải quyết  hiếu n i, t  cáo về quản lý 

biên chế 

Theo qu  đ nh của ph p luật v  quản lý bi n chế ở Vi t Nam hi n 

na  thì nội dung cụ thể của quản lý bi n chế nhƣ sau: 
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- X   d ng và ban hành v n bản qu  ph m ph p luật v  bi n chế 

công chức, vi n chức, hƣớng dẫn   c đ nh bi n chế công chức và quản lý 

bi n chế công chức, vi n chức. 

- Lập  ế ho ch bi n chế công chức, vi n chức hàng n m, đi u 

chỉnh bi n chế công chức, vi n chức. 

- Qu ết đ nh bi n chế công chức, vi n chức; ph n bổ, sử dụng bi n 

chế công chức, vi n chức. 

- Hƣớng dẫn, thanh tra,  iểm tra vi c quản lý bi n chế công chức, 

vi n chức. 

- Thống   , tổng h p và b o c o v  bi n chế công chức, vi n chức. 

1.1.5. Nguyên t c quản lý biên chế 

Quản lý bi n chế ngoài vi c tu n thủ theo c c ngu  n tắc chung của 

quản lý nhà nƣớc nhƣ ngu  n tắc ph p chế, ngu  n tắc đảm bảo s  lãnh 

đ o của đảng, đảm bảo tính tập trung d n chủ… thì quản lý bi n chế c n 

phải đảm bảo những ngu  n tắc đặc thù sau đ  : 

Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa quản lý bi n chế với tu ển dụng, 

sử dụng và quản lý công chức, vi n chức. 

 ết h p giữa quản lý bi n chế công chức với ti u chu n chức danh, 

v  trí vi c làm của công chức, vi n chức. 

Đ p ứng   u cầu cải c ch hành chính, bảo đảm bi n chế công chức, 

vi n chức phù h p với chức n ng, nhi m vụ của cơ quan, tổ chức, đơn v . 

Công  hai, minh b ch, d n chủ trong quản lý bi n chế công chức, 

vi n chức. 

1.1.6.  h m quyền quản lý biên chế 

Luật c n bộ, công chức n m 2008, Luật Vi n chức n m 2010 và 

Ngh  đ nh số 21/2010/NĐ-C  ngà  08/3/2010 của Chính phủ v  quản lý 

bi n chế công chức, Ngh  đ nh số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 v  v  trí 

vi c làm trong đơn v  s  nghi p công lập qui đ nh th m qu  n, tr ch 

nhi m quản lý bi n chế công chức, vi n chức; qu  đ nh th m qu  n, trách 

nhi m quản lý bi n chế công chức, vi n chức của Bộ trƣởng, Thủ trƣởng 

cơ quan ngang bộ; th m qu  n, tr ch nhi m của Bộ trƣởng bộ Tài chính; 

th m qu  n, tr ch nhi m của Hội đồng nh n d n cấp tỉnh trong vi c quản 

lý công chức, vi n chức; th m qu  n, tr ch nhi m của Chủ t ch Ủ  ban 

nh n d n tỉnh trong vi c quản lý bi n chế công chức, vi n chức. 

1.2. P              ả     bi   c      c c  i   c í  o     iệ       

          ả     bi   c   

1.2.1. Pháp luật về quản lý biên chế 
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1.2.1.1. Qu n ni m pháp lu t về quản lý biên chế 

 h p luật v  quản lý bi n chế là tổng thể c c qu  ph m ph p luật 

phản  nh đặc thù của quản lý bi n chế, vừa c  những qu  ph m mang 

tính hành chính, vừa c  những qu  ph m mang tính thủ tục. 

1.2.1.2.   i dung pháp lu t về quản lý biên chế 

D a vào tính chất của c c mối quan h  của ho t động quản lý bi n 

chế, chúng ta c  thể ph n chia nội dung ph p luật v  quản lý bi n chế 

thành ba nh m quan h  chủ  ếu là: nh m quan h  mang tính chất nội 

dung; nh m quan h  mang tính chất tổ chức và quản lý; nh m quan h  

mang tính chất thủ tục. 

Nhóm quan hệ mang tính chất nội dung 

Đ   là những quan h  phản  nh nội dung vi c thi hành và chấp 

hành c c qu  đ nh ph p luật v  quản lý bi n chế, c c qu ết đ nh v  quản 

lý bi n chế (Qu ết đ nh ph  du  t  ế ho ch bi n chế hàng n m; Qu ết 

đ nh bi n chế công chức; Qu ết đ nh thanh tra,  iểm tra ho t động quản 

lý bi n chế..). C c qu  đ nh, qu ết đ nh đ  là c n cứ để   c đ nh th m 

qu  n và nghĩa vụ của c c cơ quan quản lý bi n chế cũng nhƣ qu  n, 

nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn v  và những công chức, vi n chức c  

li n quan phải c  tr ch nhi m chấp hành. 

Nhóm quan hệ mang tính t  chức - quản lý liên quan đến việc 

h nh thành cơ chế  hệ thống t  chức và hoạt động của các cơ quan 

quản lý biên chế 

Đ   là nh m c c quan h  ph t sinh trong qu  trình hình thành tổ 

chức, ho t động và cơ chế quản lý c c cơ quan quản lý bi n chế. C c 

quan h  nà  li n quan đến vi c hình thành cơ cấu tổ chức; qu  đ nh 

th m qu  n và qu  chế ho t động của cơ quan quản lý bi n chế.  

Nhóm quan hệ mang tính chất thủ tục  tr nh t  quản lý biên chế 

Một trong những đặc trƣng cơ bản của quản lý bi n chế là đƣ c 

tiến hành theo trình t , thủ tục chặt ch  mang tính hành chính, ch u s  

đi u chỉnh của ph p luật v  quản lý bi n chế và một số c c qu  đ nh của 

ph p luật li n quan. Chính vì vậ , trình t , thủ tục quản lý bi n chế làm 

 uất hi n hàng lo t c c mối quan h  giữa c c chủ thể trong qu  trình 

quản lý bi n chế. Cụ thể nhƣ những quan h  ph t sinh trong vi c ra 

qu ết đ nh bổ sung, đi u chỉnh bi n chế; những mối quan h  ph t sinh 

trong vi c ra qu ết đ nh thanh tra,  iểm tra ho t động quản lý bi n chế; 

c c mối quan h  ph t sinh li n quan đến thủ tục  hiếu n i, tố c o của c c 

chủ thể trong qu  trình quản lý bi n chế. 
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S  thể hi n đầ  đủ c c nh m quan h  tr n đ   trong ph p luật quản 

lý bi n chế s  t o ra  hung ph p lý cho vi c quản lý, sử dụng bi n chế 

ngà  càng c  hi u quả. 

1.2.2. Vai tr  pháp luật về quản lý biên chế 

1.2.2.1.  hương ti n th  chế  ường l i, qu n  i m, ch nh sách củ  

 ảng về quản lý biên chế 

1.2.2.2. Công cụ qu n trọng nhất    th c hi n quản lý biên chế 

1.2.2.3. Góp phần n ng c o chất lượng   i ngũ công ch c, viên ch c 

1.3. Ti   c í đ    gi  m c độ  o     iệ                 ả     

bi   c   

1.3.1. Tính toàn di n, đồng bộ 

1.3.2.  hải luôn thống nhất 

1.3.3. C c v n bản qu  ph m ph p luật v  quản lý bi n chế đƣ c ban 

hành phù h p 

1.3.4. Trình độ    thuật ph p lý  hi     d ng c c v n bản qu  ph m 

ph p luật v  quản lý bi n chế 

1.3.5. C c qu  đ nh của ph p luật v  quản lý bi n chế phải c   hả 

n ng th c hi n đƣ c 

 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HI N PHÁP LUẬT  

V  QUẢN L   I N CH  Ở VI T NAM 

 

2.1. T ực  rạ g                ả     bi   c   ở Việ  Nam  ừ  ăm 

1945 đ    ay 

2.1.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến 2008 

Ngà  23 th ng 11 n m 1945 Chủ t ch Hồ Chí Minh  ý sắc l nh số 

63-SL qu  đ nh v  tổ chức chính qu  n nh n d n ở đ a phƣơng; Sắc l nh 

số 77-LS ngà  21 th ng 12 n m 1945 qu  đ nh v  tổ chức chính qu  n 

nh n d n l m thời ở th   ã, thành phố; trong đ  qu  đ nh số lƣ ng thành 

vi n của Hội đồng nh n d n và Uỷ ban hành chính cấp tỉnh, cấp hu  n và 

cấp  ã và c  thể đƣ c hiểu đ  là bi n chế của tổ chức chính qu  n nh n 

d n. Đ   đƣ c coi là v n bản đầu ti n c  qu  đ nh v  bi n chế ngay sau 

 hi thành lập nhà nƣớc Vi t nam D n chủ Cộng h a. 

Ngà  20/5/1950 Chủ t ch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc l nh số 

76/SL ban hành Qu  chế công chức Vi t Nam. Theo Qu  chế nà  ph m vi 
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công chức rất hẹp, chỉ bao gồm những ngƣời làm vi c trong c c cơ quan 

Chính phủ tức là cơ quan quản lý nhà nƣớc nhƣ c c Bộ, Uỷ ban hành 

chính c c cấp, cơ quan hoặc ngƣời đ i di n cho Chính phủ ở nƣớc ngoài. 

Bi n chế đƣ c hiểu là số lƣ ng công chức.  

Từ đầu thập  ỷ 60 đến đầu thập  ỉ 80 thế  ỷ XX), bi n chế đƣ c hiểu 

là số lƣ ng c n bộ, công nh n vi n chức nhà nƣớc. 

Đến n m 1991, theo qu  đ nh t i Ngh  đ nh 169/HĐBT của Hội đồng 

Bộ trƣởng ngà  25/5/1991 v  công chức nhà nƣớc thì bi n chế vẫn đƣ c 

hiểu chung là số lƣ ng, cơ cấu, v  trí công vi c của ngƣời đƣ c tu ển dụng 

và bổ nhi m giữ một công vụ thƣờng  u  n trong một công sở của nhà 

nƣớc từ Trung ƣơng đến đ a phƣơng, trong nƣớc ha  ngoài nƣớc, do ng n 

s ch nhà nƣớc cấp. Công sở ở đ   bao gồm cả trƣờng học, b nh vi n, vi n 

nghi n cứu…  

 h p l nh c n bộ, công chức n m 1998 cũng đƣa ra thuật ngữ chung 

“bi n chế c n bộ, công chức”, "bi n chế c n bộ", "bi n chế công chức" và 

qu  đ nh rõ th m qu  n qu ết đ nh bi n chế c n bộ, công chức c c cơ 

quan trong h  thống chính tr . 

 h p l nh c n bộ, công chức sửa đổi, bổ sung n m 2003 đã t ch bi t 

đối tƣ ng vi n chức với đối tƣ ng là công chức và c  th m  h i ni m bi n 

chế hành chính, bi n chế s  nghi p. 

Thi hành  h p l nh c n bộ, công chức n m 1998 và  h p l nh c n 

bộ, công chức sửa đổi, bổ sung n m 2003 và chƣơng trình tổng thể cải 

cách hành chính giai đo n 2001-2010, ngà  19/6/2003 Chính phủ đã ban 

hành Ngh  đ nh số 71/2003/NĐ-C  của Chính phủ v  ph n cấp quản lý 

bi n chế hành chính, s  nghi p nhà nƣớc; trong đ  qu  đ nh rõ cơ chế 

quản lý bi n chế hành chính và nội dung ph n cấp quản lý bi n chế hành 

chính cho Bộ trƣởng bộ, ngành và Chủ t ch Ủ  ban nh n d n cấp tỉnh.  

Ngà  26/11/2003, Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức Hội đồng 

nh n d n và Ủ  ban nh n d n và t i  hoản 4 Đi u 17 của Luật đã qu  đ nh 

th m qu  n Hội đồng nh n d n cấp tỉnh trong vi c quản lý bi n chế hành 

chính, bi n chế s  nghi p.  

Th c hi n chƣơng trình tổng thể cải c ch hành chính nhà nƣớc giai 

đo n 2001-2010 (ban hành  èm theo Qu ết đ nh số 136/2001/QĐ-TTg ngày 

17/9/2001 của Thủ tƣớng Chính phủ), trong đ  đổi mới cơ chế tài chính đối 

với  hu v c d ch vụ công, Chính phủ đã ban hành c c Ngh  đ nh sau: 

Ngh  đ nh 112/2004/NĐ-C  ngà  08/4/2004 của Chính phủ qu  đ nh 

cơ chế quản lý bi n chế đối với đơn v  s  nghi p của nhà nƣớc, trong đ  
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qu  đ nh ph n cấp vi c quản lý, sử dụng bi n chế s  nghi p cho cả c c 

đơn v  s  nghi p của nhà nƣớc, tu  nhi n mức độ ph n cấp tù  thuộc vào 

vi c t  chủ  inh phí của đơn v  s  nghi p. 

Ngh  đ nh 115/2005/NĐ-C  ngà  05/9/2005 của Chính phủ qu  đ nh 

cơ chế t  chủ, t  ch u tr ch nhi m của c c tổ chức  hoa học và công ngh  

công lập, trong đ  qu  đ nh qu  n t  chủ, t  ch u tr ch nhi m v  quản lý, 

sử dụng bi n chế đối với c c tổ chức  hoa học và công ngh  công lập. 

Ngh  đ nh 43/2006/NĐ-C  ngà  25/4/2006 của Chính phủ qu  đ nh 

qu  n t  chủ, t  ch u tr ch nhi m v  th c hi n nhi m vụ, tổ chức bộ m  , 

bi n chế và tài chính đối với đơn v  s  nghi p công lập, trong đ  qu  đ nh 

qu  n t  chủ, t  ch u tr ch nhi m v  quản lý, sử dụng bi n chế đối với c c 

đơn v  s  nghi p công lập. 

2.1.2. Giai đoạn từ 2008 đến nay 

Ngày 13/11/2008 Quốc hội đã ban hành Luật C n bộ, công chức. Luật 

C n bộ, công chức đã qu  đ nh ngu  n tắc, nội dung quản lý c n bộ, công 

chức và qu  đ nh th m qu  n qu ết đ nh bi n chế c n bộ, công chức.  

Tr n cơ sở Luật c n bộ, công chức n m 2008, để đi u chỉnh ho t động 

quản lý bi n chế công chức Chính phủ đã ban hành Ngh  đ nh số 

21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 v  quản lý bi n chế công chức đã qu  

đ nh ngu  n tắc quản lý bi n chế công chức, c n cứ   c đ nh bi n chế 

công chức và c c nội dung quản lý bi n chế công chức.  

Ngà  15/11/2010 Quốc hội ban hành Luật vi n chức (Luật nà  c  

hi u l c từ ngà  01/01/2012). Tr n cơ sở Luật vi n chức n m 2010 Chính 

phủ đã ban hành Ngh  đ nh số 41/2012/NĐ-C  ngà  08/5/2012 v  v  trí 

vi c làm trong đơn v  s  nghi p công lập, trong đ  c  qu  đ nh th m 

qu  n, trình t , thủ tục qu ết đ nh số lƣ ng v  trí vi c làm trong đơn v  s  

nghi p công lập. 

Để th c hi n chủ trƣơng của Đảng và c c qu  đ nh v  cải c ch chế 

độ công chức, công vụ, ph p luật v  quản lý bi n chế  hông ngừng đƣ c 

bổ sung, hoàn thi n cả v  nội dung và hình thức v n bản, nhất là từ sau 

 hi Đảng ta đ  ra đƣờng lối đổi mới toàn di n đất nƣớc. 

2.2. T ực  rạ g   ực  iệ                 ả     bi   c   ở Việ  

Nam  iệ   ay 

2.2.1.  h c trạng về th c thi pháp luật về quản lý biên chế công chức 

Luật C n bộ, công chức và Ngh  đ nh số 21/2010/NĐ-CP ngày 

08/3/2010 của Chính phủ v  quản lý bi n chế công chức đã t o hành lang 

ph p lý,  hoa học giúp cho vi c quản lý bi n chế đƣ c thống nhất và đ nh 



 13 

bi n trong h  thống cơ quan cơ quan nhà nƣớc c  tính  hoa học hơn. Đã 

qu  đ nh rõ c n cứ   c đ nh bi n chế công chức;  ế ho ch bi n chế công 

chức và đi u chỉnh  ế ho ch bi n chế công chức hàng n m; th m qu  n, 

tr ch nhi m của c c cơ quan nhà nƣớc trong vi c quản lý bi n chế công 

chức để cho c c cơ quan, tổ chức thống nhất trong vi c th c hi n quản lý, 

sử dụng bi n chế. Tu  nhi n vi c th c thi c c qu  đ nh của ph p luật v  

quản lý bi n chế công chức chƣa đ t hi u quả, cụ thể nhƣ sau: 

- C c cơ quan nhà nƣớc c  th m qu  n quản lý bi n chế công chức chậm 

ban hành v n bản hƣớng dẫn th c hi n vi c   c đ nh bi n chế công chức. 

- Vi c   c đ nh bi n chế công chức chƣa đƣ c th c hi n tr n cơ sở 

  c đ nh v  trí vi c làm; 

- Vi c   c đ nh v  trí vi c làm trong c c cơ quan, tổ chức hành chính 

triển  hai chậm; 

- Chƣa th c hi n đúng qu  đ nh v  thời h n gửi  ế ho ch bi n chế 

công chức hàng n m  

- Chƣa th c hi n đúng th m qu  n qu  n đ nh bi n chế công chức; 

- Vi c sử dụng bi n chế công chức  hông đúng qu  đ nh của ph p 

luật v  c n bộ, công chức. 

- Chƣa t ch rõ bi n chế c n bộ và bi n chế công chức. 

- Bi n chế công chức trong đơn v  s  nghi p công lập vẫn chƣa đƣ c 

cơ quan nhà nƣớc c  th m qu  n giao. 

- .... 

2.2.2.  h c trạng th c thi pháp luật về quản lý biên chế viên chức 

hiện nay 

Luật Vi n chức và Ngh  đ nh số 41/2012/NĐ-C  ngà  08/5/2012 của 

Chính phủ v  v  trí vi c làm trong c c đơn v  s  nghi p công lập đã t o cơ 

sở ph p lý giúp vi c quản lý số lƣ ng ngƣời làm vi c trong đơn v  s  

nghi p công lập đƣ c thống nhất. Tu  nhi n vi c th c thi c c qu  đ nh của 

ph p luật v  quản lý bi n chế viên chức chƣa đ t hi u quả, cụ thể nhƣ sau: 

- C c cơ quan nhà nƣớc c  th m qu  n quản lý bi n chế vi n chức 

chậm     d ng v n bản hƣớng dẫn triển  hai th c hi n vi c   c đ nh v  trí 

vi c làm, bi n chế vi n chức. 

- Vi c   c đ nh v  trí vi c làm trong c c đơn v  s  nghi p công lập để 

làm cơ sở   c đ nh bi n chế vi n chức chậm đƣ c triển  hai. 

- Chƣa th c hi n đúng qu  đ nh v  th m qu  n qu ết đ nh, th m 

đ nh bi n chế vi n chức; 

- … 
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2.2.3.  h c trạng về số lượng biên chế do Chính phủ quản lý giai 

đoạn 2002 - 2014 (năm 2002 là trước  hi th c hi n vi c ph n cấp quản lý 

biên chế hành ch nh, s  nghi p) 

2.2.3.1. Biên chế công ch c trong các cơ qu n, t  ch c hành ch nh 

nhà nước từ  rung ương  ến cấp huy n 

Tổng số bi n chế công chức trong c c cơ quan, tổ chức hành chính 

nhà nƣớc ( hông tính bi n chế của Bộ Công an, Bộ Quốc ph ng, bi n chế 

cơ quan Đ i di n Vi t Nam ở nƣớc ngoài) nhƣ sau: 

- N m 2002: Tổng số: 200.784 bi n chế, trong đ : C c Bộ, ngành: 

88.467 bi n chế; C c tỉnh, thành phố tr c thuộc Trung ƣơng: 112.317 

bi n chế. 

- N m 2014: Tổng số: 274.533 bi n chế, trong đ : C c Bộ, ngành: 

112.010 bi n chế; C c tỉnh, thành phố tr c thuộc Trung ƣơng: 162.532 

bi n chế. 

Theo đ  biến động bi n chế từ 2002-2014, bi n chế công chức trong 

c c cơ quan, tổ chức hành chính từ Trung ƣơng đến cấp hu  n t ng 73.749 

bi n chế (tƣơng ứng t ng 36,73%), trong đ : C c Bộ, ngành t ng: 23.543 

bi n chế (tƣơng ứng t ng 26,61%); C c tỉnh, thành phố tr c thuộc Trung 

ƣơng t ng: 50.215 bi n chế (tƣơng ứng t ng 44,71%). 

2.2.3.2. Biên chế công ch c và s  lượng người làm vi c trong các 

 ơn vị s  nghi p công l p thu c h  th ng hành ch nh nhà nước (sau đ   

gọi tắt là bi n chế trong c c đơn v  s  nghi p công lập) 

Tổng số bi n chế trong c c đơn v  s  nghi p công lập nhƣ sau: 

- N m 2002: Tổng số: 1.269.337 bi n chế, trong đ : C c Bộ, ngành: 

102.624 bi n chế; C c tỉnh, thành phố tr c thuộc Trung ƣơng: 1.166.713 

bi n chế.  

- N m 2014: Tổng bi n chế s  nghi p (số lƣ ng ngƣời làm vi c) 

trong c c đơn v  s  nghi p công lập và ngoài công lập (sau đ   gọi chung 

là bi n chế s  nghi p) do Chính phủ quản lý là 2.402.690 ngƣời. Trong đ : 

Bi n chế s  nghi p do cơ quan nhà nƣớc c  th m qu  n giao cho đơn v  s  

nghi p công lập: 2.073.434 ngƣời; trong đ : C c Bộ, ngành: 196.588 biên 

chế; C c tỉnh, thành phố tr c thuộc Trung ƣơng: 1.876.846 bi n chế. Bi n 

chế s  nghi p do c c đơn v  s  nghi p t  chủ và đơn v  s  nghi p ngoài 

công lập t  qu ết đ nh: 239.256 ngƣời. 

Biến động v  bi n chế trong 12 n m từ 2002-2014, bi n chế trong 

c c đơn v  s  nghi p công lập đƣ c cơ quan nhà nƣớc c  th m qu  n giao 

t ng 804.097 bi n chế (tƣơng ứng t ng 63,35%), trong đ : C c Bộ, ngành 
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t ng: 93.964 bi n chế (tƣơng ứng t ng 91.56%); C c tỉnh, thành phố tr c 

thuộc Trung ƣơng t ng: 710.133 bi n chế (tƣơng ứng t ng 60,87%) 

2.2.4.  h c trạng về cơ cấu đội ngũ cán bộ  công chức  viên chức 

hiện nay 

2.2.4.1.  h c tr ng về cơ cấu   i ngũ cán b , công ch c hi n n y 

Theo b o c o của Bộ Nội vụ, tính đến 30/6/2014, tổng số c n bộ, 

công chức trong c c cơ quan, tổ chức hành chính từ Trung ƣơng đến cấp 

hu  n do Chính phủ quản lý c  mặt là: 266.308 ngƣời ( hông tính l c 

lƣ ng vũ trang và cơ quan đ i di n Vi t Nam ở nƣớc ngoài). Cơ cấu của 

đội ngũ c n bộ, công chức đƣ c tổng h p theo ng ch công chức, trình độ 

chu  n môn đào t o, độ tuổi. cụ thể nhƣ sau: 

- Cơ cấu theo ng ch công chức: chu  n vi n cao cấp và tƣơng đƣơng 

c  1.782 ngƣời, chiếm tỷ l  0,67%; chu  n vi n chính và tƣơng đƣơng c  

25.965 ngƣời, chiếm tỷ l  9,75%; chu  n vi n và tƣơng đƣơng c  164.582 

ngƣời, chiếm tỷ l  61,80%; c n s  và tƣơng đƣơng c  54.635 ngƣời, chiếm 

tỷ l  20,52%; c n l i 19.344 ngƣời, chiếm tỷ l  7,26%. 

- Cơ cấu theo trình độ chu  n môn đào t o: tiến sĩ c  1.284 ngƣời, 

chiếm tỷ l  0,48%; th c sĩ c  14.502 ngƣời, chiếm tỷ l  5,45%; đ i học c  

182.116 ngƣời, chiếm tỷ l  68,39%; cao đẳng c  9.837 ngƣời, chiếm tỷ l  

3,69%; trung cấp c  43.746 ngƣời, chiếm tỷ l  16,43%; c n l i    14.823 

ngƣời, chiếm tỷ l  5,57%. 

-  Cơ cấu theo độ tuổi: dƣới 30 tuổi c  49.097 ngƣời, chiếm tỷ l  

18,44%; từ 30 đến 50 tuổi c  159.154 ngƣời, chiếm tỷ l  59,76%; từ 50 

đến 60 tuổi c  57.780 ngƣời, chiếm tỷ l  21,70% (trong đ  nữ tr n 54 tuổi 

và nam tr n 59 tuổi c  6.499 ngƣời, chiếm tỷ l  2,44%); tr n tuổi nghỉ hƣu 

c   277 ngƣời, chiếm tỷ l  0,10%;  

2.2.4.2.  h c tr ng về   i ngũ công ch c, viên ch c trong các  ơn vị 

s  nghi p công l p 

Theo b o c o của Bộ Nội vụ tính đến 30/6/2014, tổng số công chức, 

vi n chức trong đơn v  s  nghi p công lập do Chính phủ quản lý c  mặt là: 

1.995.314 ngƣời (chƣa tính số lƣ ng ngƣời làm vi c trong c c đơn v  s  

nghi p công lập đƣ c giao qu  n t  chủ hoàn toàn và c c đơn v  s  nghi p 

ngoài công lập là 239.256). Cơ cấu của đội ngũ công chức, vi n chức đƣ c 

chia theo ng ch, trình độ chu  n môn, độ tuổi nhƣ sau: 

- Cơ cấu theo ng ch: chu  n vi n cao cấp và tƣơng đƣơng c  1.244 

ngƣời, chiếm tỷ l  0,06%; chu  n vi n chính và tƣơng đƣơng c  36.027 

ngƣời, chiếm tỷ l  1,81%; chu  n vi n và tƣơng đƣơng c  1.182.768 
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ngƣời, chiếm tỷ l  59,28%; c n s  và tƣơng đƣơng c  576.095 ngƣời, 

chiếm tỷ l   28,87%; c n l i  199.180 ngƣời, chiếm tỷ l  9,98%. 

- Cơ cấu theo trình độ chu  n môn đào t o: tiến sĩ c  9.244 ngƣời, chiếm 

tỷ l  0,46%; th c sĩ c  81.379 ngƣời, chiếm tỷ l  4,08%; đ i học c  955.232 

ngƣời, chiếm tỷ l  47,87%; c n l i 949.459  ngƣời, chiếm tỷ l   47,58%. 

- Cơ cấu theo độ tuổi: dƣới 30 tuổi c  544.777 ngƣời, chiếm tỷ l   

27,30%; từ 30 đến 50 tuổi c  1.211.200 ngƣời, chiếm tỷ l   60,70%; từ 50 

đến 60 tuổi c    237.440 ngƣời, chiếm tỷ l   11,90% (trong đ  nữ tr n 54 

tuổi và nam tr n 59 tuổi c   34.120 ngƣời, chiếm tỷ l   1,71%); tr n tuổi 

nghỉ hƣu c  1.897 ngƣời, chiếm tỷ l  0,10%;  

2.3. N ữ g        ự  đã đạ  đ ợc     ạ  c   của              

  ả     bi   c   ở Việ  Nam  iệ   ay 

2.3.1.  hành t u đã đạt được 

 h  nhất, pháp lu t về quản lý biên chế  ã quán tri t và cụ th  hoá các 

qu n  i m, chủ trương củ   ảng, nhà nước về x y d ng, hoàn thi n pháp 

lu t nói chung và pháp lu t về quản lý biên chế nói riêng. 

 h  h i, pháp lu t về quản lý biên chế hi n hành  ã x y d ng m t 

hành l ng pháp lý vững chắc    các cơ qu n nhà nước có thẩm quyền th c 

hi n ch c năng quản lý nhà nước về biên chế 

 h  b , pháp lu t về quản lý biên chế  ã ph n  ịnh quản lý nhà 

nước về công ch c và quản lý nhà nước về viên ch c 

 h  tư,   i mới quản lý biên chế trên cơ sở xác  ịnh vị tr  vi c làm 

 h  năm, pháp lu t về quản lý biên chế  ã x y d ng ch nh sách tinh 

giản biên chế 

 h  sáu, về trình     ỹ thu t l p pháp củ  pháp lu t về quản lý biên 

chế tương   i c o 

2.3.2. Hạn chế của pháp luật về quản lý biên chế 

 h  nhất, pháp lu t quản lý biên chế công ch c quy  ịnh về thẩm 

quyền quyết  ịnh biên chế công ch c củ  các cơ qu n nhà nước  hác cho 

Ủy b n  hường vụ Qu c h i và Chủ tịch nước là chư  hợp hiến 

 h  h i, pháp lu t về quản lý biên chế còn thiếu t nh  ồng b  và 

th ng nhất. 

 h  b , pháp lu t về quản lý biên chế  ược x y d ng  ôi  hi còn 

ch m và chư   áp  ng  ược yêu cầu củ  th c tiễn. 

 h  tư, vi c tri n  h i x y d ng vị tr  vi c làm ch m và vi c gi o cho 

tất cả các cơ qu n, t  ch c,  ơn vị  ều phải x y d ng  ề án vị tr  vi c làm 

là chư  th t s  phù hợp 
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 h  năm, chư  có văn bản quy ph m pháp lu t quy  ịnh riêng về 

quản lý biên chế viên ch c 

 h  sáu, s  lượng biên chế hành ch nh, biên chế s  nghi p tăng rất lớn 

 h  bảy, văn bản quy ph m pháp lu t quy  ịnh về  ịnh m c biên chế 

viên ch c c o so với th c tế 

 h  tám, chư  có quy  ịnh pháp lu t về ch nh sách tinh giản biên chế 

2.4. Ng y     â   ạ  c   của                ả     bi   c   

Những h n chế đ   uất ph t từ những ngu  n nh n  h ch quan và 

chủ quan sau: 

2.4.1. Nguyên nhân khách quan 

Sau đổi mới đất nƣớc vào n m 1986 vi c chu ển từ cơ chế  inh tế  ế 

ho ch ho  tập trung sang  inh tế th  trƣờng, đặc bi t là thời  ỳ hội nhập 

 inh tế quốc tế dẫn tới vi c c c quan h   ã hội tha  đổi nhanh ch ng. Theo 

đ , c c qu  ph m ph p luật trong đ  c  ph p luật v  quản lý bi n chế 

thƣờng nhanh l c hậu so với th c tiễn và thật  h  c  đƣ c những qu  đ nh 

đầ  đủ, toàn di n trong một thời gian ngắn. 

2.4.2. Nguyên nh n chủ quan 

 h  nhất, chư  sử dụng th ch  áng các chuyên gi , nhà  ho  học 

trong vi c so n thảo và thẩm tr  d  án lu t. 

 h  h i, do cơ chế làm lu t củ  Qu c h i còn nhiều bất c p  

 h  b , do thiếu m t cơ chế ph i hợp toàn di n trong  hi x y d ng 

pháp lu t về quản lý biên chế 

 h  tư, vấn  ề học t p  inh nghi m x y d ng pháp lu t về quản lý 

biên chế còn h n chế 

 

 

Chương 3 

QUAN ĐIỂM, Y U CẦU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THI N PHÁP 

LUẬT V  QUẢN L   I N CH  Ở VI T NAM HI N NAY 

 

3.1. Q a  điểm  o     iệ                 ả     bi   c   ở Việ  

Nam  iệ   ay 

 h  nhất, hoàn thi n pháp lu t về quản lý biên chế phải trên cơ sở 

quán tri t s u sắc  ường l i   i mới củ   ảng về x y d ng và hoàn thi n 

pháp lu t trong thời  ỳ mới. 

 h  h i, hoàn thi n pháp lu t về quản lý biên chế phải  ược  ặt trong 

t ng th  hoàn thi n cả h  th ng pháp lu t củ  Vi t   m về công vụ, công ch c 
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 h  b , hoàn thi n pháp lu t về quản lý biên chế phải d   trên bài 

học  inh nghi m từ các nước 

 h  tư, hoàn thi n pháp lu t về quản lý biên chế phải  ảm bảo t nh  hả thi 

 h  năm, hoàn thi n pháp lu t về quản lý biên chế phải gắn liền với 

vi c n ng c o chất lượng ho t   ng x y d ng pháp lu t. 

3.2. Y   cầ   o     iệ                 ả     bi   c   ở Việ  

Nam  iệ   ay 

M t là, yêu cầu về x y d ng nhà nước pháp quyền Vi t   m   C  

Hoàn thi n h  thống ph p luật n i chung và ph p luật v  quản lý bi n 

chế n i ri ng muốn đ p ứng đƣ c   u cầu     d ng nhà nƣớc ph p qu  n 

phải đảm bảo đƣ c c c  ếu tố sau: 

- Tính ổn đ nh của ph p luật;  

- Tính nhất qu n, tính h  thống của ph p luật; 

- Tính minh b ch. 

  i là, yêu cầu về h i nh p  inh tế qu c tế. 

B  là, yêu cầu về cải cách hành ch nh 

B n là, yêu cầu về cải cách chế    công ch c, công vụ 

3.3. Giải       o     iệ                 ả     bi   c   ở Việ  

Nam  iệ   ay 

3.3.1. Giải pháp chung 

M t là, n ng c o chất lượng x y d ng pháp lu t củ  Qu c h i 

Để th c hi n tốt nhi m vụ nà  đ i hỏi phải giải qu ết những vấn đ  

cơ bản sau: 

Thứ nhất,  i n toàn tổ chức bộ m   chu  n tr ch giúp Quốc hội 

trong công t c lập ph p,  iểm tra tính h p hiến, h p ph p của c c v n bản 

ph p luật và gi m s t c c ho t động     d ng ph p luật trong đ  c  pháp 

luật v  quản lý bi n chế của c c cơ quan cấp dƣới. 

Thứ hai, t ng cƣờng số lƣ ng đ i biểu chu  n tr ch để đ i biểu quốc 

hội c  đủ đi u  i n tham gia ho t động lập ph p và  iểm tra, gi m s t c c 

ho t động lập ph p, lập qu . C c đ i biểu phải nắm bắt s u sắc nhi u vấn 

đ  trong đ  c  vấn đ  bi n chế. 

Ba là, cần c  cơ chế phù h p, đặc bi t là bộ m   giúp vi c và  inh 

phí, trang thiết b  để t o đi u  i n cho đ i biểu quốc hội th c hi n tốt nhi m 

vụ trong ho t động     d ng c c v n bản qu  ph m ph p luật trong đ  c  

ph p luật v  quản lý bi n chế và th c hi n qu  n  iến ngh  v  luật ra trƣớc 

Quốc hội, 

Bốn là, cần trang b     n ng v  lập ph p cho đ i biểu Quốc hội.  
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N m là, phải sử dụng c  hi u quả c c chu  n gia tƣ vấn, chu  n gia 

đầu ngành v  Luật… trong ho t động     d ng và ban hành Luật trong đ  

có ph p luật v  quản lý bi n chế. 

  i là, rà soát và h  th ng hó  thường xuyên, có chất lượng các văn bản 

quy ph m pháp lu t  iều chỉnh ho t   ng quản lý nhà nước về biên chế 

Để cho ph p luật  hông tụt hậu mà luôn luôn theo   p, phản  nh đúng 

các quan h   ã hội thì n  phải thƣờng  u  n sửa đổi, bổ sung. Để c  cơ sở 

sửa đổi, bổ sung c c qu  đ nh ph p luật v  quản lý bi n chế thì đi u đầu ti n 

chúng ta tiến hành một c ch thƣờng  u  n và c  chất lƣ ng, vi c rà so t và 

h  thống ho  c c v n bản ph p luật trong lĩnh v c nà . Thông qua đ  c c cơ 

quan ban hành ph p luật tìm thấ  những h n chế trong ph p luật th c đ nh 

và những  hoảng trống của ph p luật để tiếp tục  hắc phục những điểm  ếu 

của ph p luật hi n hành,     d ng những qu  ph m để đi u chỉnh đƣ c đầ  

đủ c c quan h  trong quản lý nhà nƣớc v  bi n chế đã và đang ph t sinh và 

c  thể d  b o đƣ c những quan h  s  ph t sinh trong thời gian tới. 

Để công t c rà so t ph p luật đƣ c tiến hành một c ch toàn di n, đ i 

hỏi phải c  s  tham gia của nhi u l c lƣ ng với nhi u phƣơng thức  h c 

nhau trƣớc hết, cần phải n ng cao n ng l c của Bộ Tƣ ph p cơ quan giúp 

Chính phủ trong vi c rà so t v n bản ph p luật. Cần     d ng  ế ho ch cụ 

thể, c  chƣơng trình rà so t cả ngắn h n và dài h n. Thu hút c c nhà  hoa 

học, chu  n gia những ngƣời ho t động th c tiễn và nh n d n vào qu  

trình rà soát ph p luật v  quản lý bi n chế. 

B  là, b n hành văn bản quy ph m pháp lu t quy  ịnh rõ trách 

nhi m b n hành văn bản hướng d n thi hành 

Hi n na  h  thống ph p luật Vi t nam n i chung và ph p luật v  

quản lý bi n chế nói riêng đang  uất hi n một th c tế là v n bản của cơ 

quan cấp tr n ban hành phải chờ v n bản hƣớng dẫn của cơ quan cấp dƣới 

để thống nhất th c hi n. 

Theo qu  đ nh t i Ngh  đ nh số 21/2010/NĐ-C , thì c c Bộ trƣởng 

Bộ, ngành     d ng v n bản hƣớng dẫn bi n chế công chức đối với ngành, 

lĩnh v c và đ  ngh  Bộ Nội vụ ban hành. Ngh  đ nh nà  đã c  hi u l c hơn 

4 n m (từ 01/5/2010), nhƣng đến na  chƣa c  Bộ, ngành nào chủ động     

d ng v n bản hƣớng dẫn bi n chế công chức đối với ngành, lĩnh v c mình. 

Ngh  đ nh số 41/2012/NĐ-C  qu  đ nh Bộ, ngành     d ng và ban hành 

v n bản hƣớng dẫn cụ thể vi c   c đ nh v  trí vi c làm, số lƣ ng ngƣời làm 

vi c, cơ cấu vi n chức theo chức danh ngh  nghi p trong đơn v  s  nghi p 

công lập thuộc ngành, lĩnh v c đƣ c giao quản lý. Ngh  đ nh nà  đã c  
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hi u l c hơn 2 n m (c  hi u l c từ ngà  25/6/2012), nhƣng đến na  c c Bộ 

quản lý ngành, lĩnh v c vẫn chƣa ban hành v n bản hƣớng dẫn cụ thể vi c 

  c đ nh v  trí vi c làm, số lƣ ng ngƣời làm vi c. Tu  nhi n vi c  hông 

ban hành v n bản hƣớng dẫn, g   ảnh hƣởng đến vi c  p dụng v n bản của 

c c cơ quan nhà nƣớc nhƣng l i  hông c  v n bản nào qu   ết tr ch nhi m 

đối với cơ quan nhà nƣớc c  th m qu  n v  vấn đ   hông     d ng và ban 

hành v n bản hƣớng dẫn theo qu  đ nh. Cũng  hông c  v n bản nào qu  

đ nh trong v ng bao nhi u ngà  c c cơ quan nhà nƣớc phải c  tr ch nhi m 

    d ng và ban hành v n bản hƣớng dẫn thi hành v n bản của cơ quan 

nhà nƣớc cấp tr n. 

Trong thời gian tới, chúng ta cần     d ng và ban hành v n bản quy 

ph m ph p luật qu  đ nh v  tr ch nhi m của cơ quan nhà nƣớc c  th m 

qu  n trong vi c     d ng và ban hành v n bản hƣớng dẫn hoặc sửa đổi, 

bổ sung Luật ban hành v n bản qu  ph m ph p luật n m 2008 cùng c c 

v n bản hƣớng dẫn trong đ  phải qu  đ nh rõ c c nội dung sau: 

- Qu  đ nh rõ trong thời h n bao nhi u ngà  sau  hi c c v n bản qu  

ph m ph p luật c  hi u l c thi hành thì cơ quan cấp dƣới phải c  tr ch 

nhi m     d ng và ban hành v n bản hƣớng dẫn thi hành. 

- Qu  đ nh rõ tr ch nhi m v  ngƣời đứng đấu nếu  hông th c hi n 

    d ng và ban hành v n bản hƣớng dẫn thi hành. X c đ nh bồi thƣờng 

thi t h i v  vật chất nếu c . 

3.3.2. Giải pháp riêng 

M t là,  ịp thời b n hành văn bản hướng d n th c hi n cụ th  m t s  

quy  ịnh củ  pháp lu t về quản lý biên chế 

Hi n na , vi c Bộ Nội vụ chƣa chủ trì     d ng và ban hành Thông 

tƣ hƣớng dẫn th c hi n Ngh  đ nh số 21/2010/NĐ-C  và Ngh  đ nh số 

41/2012/NĐ-C  dẫn đến vi c  p dụng  hông thống nhất,  p dụng sai hoặc 

“chờ” v n bản hƣớng dẫn từ c c cơ quan nhà nƣớc c  th m qu  n. Vậ  

n n trong thời gian sớm nhất Bộ nội vụ cần phải: 

-  hối h p với c c Bộ quản lý ngành, lĩnh v c     d ng và ban hành 

v n bản hƣớng dẫn đối với Ngh  đ nh số 21/2010/NĐ-C  và Ngh  đ nh số 

41/2012/NĐ-C  trong thời gian sớm nhất. 

- Chỉ đ o c c cơ quan nhà nƣớc c  th m qu  n trong th m qu  n của 

mình ban hành v n bản hƣớng dẫn vi c  p dụng thống nhất sau  hi ban 

hành Thông tƣ hƣớng dẫn Ngh  đ nh số 21/2010/NĐ-C  và Ngh  đ nh số 

41/2012/NĐ-CP. 

- Chỉ đ o c c cơ quan nhà nƣớc c  th m qu  n chấm dứt vi c  p 
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dụng c c v n bản đã hết hi u l c là Thông tƣ li n t ch số 35/2006/TTLT-

BGD&ĐT-BNV ngà  23/8/2006 hƣớng dẫn đ nh mức bi n chế vi n chức 

ở c c cơ sở gi o dục công lập; Thông tƣ li n t ch số 71/2007/TTLT-

BGDĐT-BNV ngà  28/11/2007 hƣớng dẫn đ nh mức bi n chế s  nghi p 

trong c c cơ sở gi o dục mầm non công lập, Thông tƣ số 59/2008/TT-

BGDĐT ngà  31/10/2008 của Bộ Gi o dục và Đào t o hƣớng dẫn đ nh 

mức bi n chế s  nghi p ở c c trƣờng chu  n bi t công lập để làm cơ sở 

  c đ nh số ngƣời làm vi c trong c c cơ sở gi o dục đào t o; Thông tƣ li n 

t ch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngà  05/6/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

hƣớng dẫn đ nh mức bi n chế s  nghi p trong c c cơ sở   tế nhà nƣớc để 

làm cơ sở   c đ nh số ngƣời làm vi c trong c c cơ sở   tế. 

  i là, gi o quyền quyết  ịnh biên chế công ch c trong các cơ qu n 

nhà nước  hác cho Ch nh phủ 

Hiến ph p n m 2013 qu  đ nh Chính phủ “th ng nhất quản lý nền 

hành ch nh qu c gi ; th c hi n nhi m vụ quản lý cán b , công ch c, viên 

ch c và công vụ trong các cơ qu n nhà nước”. 

Luật C n bộ, công chức qu  đ nh qu  n qu ết đ nh bi n chế công 

chức trong c c cơ quan nhà nƣớc  h c nhƣ V n ph ng Quốc hội,  iểm 

to n nhà nƣớc, T a  n nh n d n tối cao, Vi n  iểm s t nh n d n tối cao 

cho Ủ  ban Thƣờng vụ Quốc hội; giao qu  n qu ết đ nh bi n chế công 

chức của V n ph ng Chủ t ch nƣớc cho Chủ t ch nƣớc là chƣa phù h p với 

qu  đ nh của Hiến ph p 2013. Do đ , Quốc hội cần sửa đổi qu  đ nh v  

th m qu  n qu ết đ nh bi n chế công chức trong Luật c n bộ, công chức 

cho phù h p với Hiến ph p 2013 hoặc bổ sung qu  đ nh v  th m qu  n 

qu ết đ nh bi n chế công chức trong Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi. 

B  là, Ch nh phủ cần x y d ng và b n hành  ghị  ịnh hướng d n 

quản lý biên chế viên ch c 

Hi n na , đã c  Ngh  đ nh 41/2012/NĐ-CP ngày 05/5/2012 của 

Chính phủ quy đ nh v  v  trí vi c làm trong các đơn v  s  nghi p công lập, 

Thông tƣ 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hƣớng dẫn 

th c hi n Ngh  đ nh số 41/2012/NĐ-CP. Tuy nhiên, vấn đ  quản lý nhà 

nƣớc v  biên chế viên chức chƣa có v n bản quy ph m pháp luật riêng nhƣ 

đối với quản lý nhà nƣớc v  biên chế công chức. Các quy ph m đi u chính 

ho t động quản lý biên chế viên chức còn nằm rải rác ở Luật viên chức và 

các v n bản hƣớng dẫn thi hành. Tuy nhiên các v n bản này hi n nay quy 

đ nh quản lý nhà nƣớc v  biên chế viên chức chƣa đầ  đủ và thống nhất. 

Vậ  nên Chính phủ cần xây d ng và ban hành một v n bản riêng đi u 
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chỉnh thống nhất và đầ  đủ ho t động quản lý nhà nƣớc v  biên chế cụ thể 

phải quy đ nh rõ: 

- Nguyên tắc quản lý biên chế v  viên chức 

- Nội dung quản lý biên chế v  viên chức 

- C n cứ   c đ nh bi n chế vi n chức, 

- Trình t , thủ tục, hồ sơ trình, ph  du  t  ế ho ch bi n chế vi n 

chức hàng n m. 

- Trách nhi m quản lý nhà nƣớc biên chế v  viên chức 

Sau khi Chính phủ xây d ng và ban hành Ngh  đ nh quy đ nh quản lý 

nhà nƣớc v  biên chế viên chức, Bộ Nội vụ phối h p cùng các Bộ quản lý 

ngành và lĩnh v c xây d ng và ban hành Thông tƣ hƣớng dẫn chi tiết quản 

lý nhà nƣớc v  biên chế theo đúng quy đ nh. 

B n là,  hông ph n cấp thẩm quyền quyết  ịnh biên chế viên ch c 

cho  ị  phương 

 ể từ  hi th c hi n vi c ph n cấp th m qu  n qu ết đ nh bi n chế 

s  nghi p ở đ a phƣơng đến na  (từ n m 2002), bi n chế s  nghi p của 

cả nƣớc t ng 804.097 bi n chế. Ngoài ngu  n nh n  h ch quan là do 

nhu cầu phục vụ nh n d n, cũng c  ngu  n nh n chủ quan do s  tù  ti n 

qu ết đ nh bi n chế vi n chức của đ a phƣơng. Qua vi c t   iểm tra của 

lãnh đ o đ a phƣơng, một số tỉnh c n thừa nhất nhi u gi o vi n nhƣ 

Ngh  An, Thanh H a, Quảng Ninh…. 

Ngh  đ nh số 41/2012/NĐ-C  c  qu  đ nh Bộ Nội vụ th m đ nh số 

lƣ ng bi n chế vi n chức của đ a phƣơng trƣớc  hi Hội đồng nh n d n cấp 

tỉnh ph  du  t. Qu  đ nh nà  là  hông phù h p vì cơ quan cấp tr n l i 

th m đ nh để cơ quan cấp dƣới qu ết đ nh. 

Do đ  để đảm bảo bi n chế đƣ c quản lý thống nhất theo chủ trƣơng 

của Đảng t i  ết luận số 63- L/TW, đ  ngh   hông ph n cấp cho đ a 

phƣơng qu ết đ nh bi n chế vi n chức. 

 ăm là, thành l p cơ qu n nghiên c u chuyên s u tư vấn cho  hủ 

tướng Ch nh phủ về  ịnh m c biên chế công ch c, biên chế viên ch c 

 hi c c Bộ quản lý ngành tham mƣu v  đ nh mức bi n chế công 

chức, bi n chế vi n chức thuộc ngành, lĩnh v c quản lý bao giờ cũng muốn 

c  l i cho ngành, lĩnh v c mình dẫn đến những qu  đ nh v  đ nh mức bi n 

chế cao hơn th c tế cần thiết, do đ  dẫn đến bi n chế công chức, bi n chế 

s  nghi p t ng hơn. Để đảm bảo vi c quản lý bi n chế thống nhất, đồng bộ 

và h n chế vi c t ng bi n chế  hông đúng theo   u cầu  h ch quan, thì cần 

thiết thành lập cơ quan nghi n cứu chu  n s u độc lập tƣ vấn cho Thủ 
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tƣớng Chính phủ v  đ nh mức bi n chế công chức, bi n chế vi n chức. 

Sáu là, Ch nh phủ cần x y d ng và b n hành  ghị  ịnh về ch nh 

sách tinh giản biên chế 

Ngh  đ nh số 132/2007/NĐ-C  ngà  08/8/2007 của Chính phủ v  

chính s ch tinh giản bi n chế đã hết hi u l c thi hành  ể từ ngà  

01/01/2012. Tu  nhi n từ đ  đến na  chƣa c  chính s ch tinh giản bi n 

chế để t o đi u  i n th c hi n Chƣơng trình tổng thể cải c ch hành 

chính nhà nƣớc giai đo n 2011-2020. 

Do đ , vi c ban hành chính s ch tinh giản bi n chế để th c hi n chủ 

trƣơng của Đảng và là giải ph p để th c hi n chƣơng trình cải c ch hành 

chính là cần thiết. Tinh giản bi n chế phải gắn với vi c đ nh gi , ph n 

lo i c n bộ, công chức, vi n chức để bảo đảm tinh giản đúng đối tƣ ng, 

đúng v  trí; nghi n cứu đổi mới c ch đ nh gi  c n bộ, công chức, vi n 

chức, bảo đảm  hoa học, chính   c, c n cứ  ết quả th c hi n nhi m vụ; 

c ch thức và ti u chí đ nh gi  phải phù h p với ngành ngh , công vi c. 

Chính s ch tinh giản bi n chế lần nà  cần  hắc phục những h n chế 

trong qu  trình th c hi n Ngh  đ nh số 132/2007/NĐ-C ; đồng thời phải 

phù h p với qu  đ nh của ph p luật hi n hành và phù h p với th c tiễn để 

bảo đảm vi c tinh giản bi n chế lần nà  đ t hi u l c, hi u quả. 

  
 

K T LUẬN 

 

Hoàn thi n ph p luật ở Vi t Nam n i chung và hoàn thi n ph p luật 

v  quản lý bi n chế n i ri ng là một   u cầu cấp b ch nhằm đ p ứng   u 

cầu của     d ng nhà nƣớc ph p qu  n XHCN;   u cầu Chƣơng trình cải 

c ch tổng thể n n hành chính giai đo n 2011-2020;   u cầu cải c ch công 

vụ, công chức. Với đ  tài luận v n “Hoàn thi n ph p luật v  quản lý bi n 

chế ở Vi t Nam hi n na ” luận v n đã đƣa ra đƣ c những vấn đ  cơ bản 

chung v  bi n chế, quản lý nhà nƣớc v  bi n chế, ph p luật v  quản lý 

bi n chế; Khái quát chung v  l ch sử hình thành và ph t triển của pháp 

luật v  quản lý bi n chế, đ nh gi  những ƣu điểm, h n chế và ngu  n 

nh n h n chế của ph p luật v  quản lý bi n chế; Đồng thời đƣa ra những 

quan điểm,   u cầu của hoàn thi n ph p luật v  quản lý bi n chế. Để 

hoàn thi n ph p luật v  quản lý bi n chế phù h p với tình hình Vi t nam 

hi n na  luận v n đã đƣa ra những giải ph p chung và ri ng sau: 

- Giải ph p chung: 

http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/can-bo-cong-chuc-van-di-nuoc-ngoai-nhu-di-cho-a16224.html
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+ N ng cao chất lƣ ng     d ng ph p luật của Quốc hội 

+ Rà so t và h  thống h a thƣờng  u  n, c  chất lƣ ng c c v n bản 

qu  ph m ph p luật đi u chỉnh ho t động quản lý nhà nƣớc v  bi n chế 

+ Ban hành v n bản qu  ph m ph p luật qu  đ nh rõ tr ch nhi m ban 

hành v n bản hƣớng dẫn thi hành 

- Giải ph p ri ng 

+   p thời ban hành v n bản hƣớng dẫn th c hi n cụ thể một số qu  

đ nh của ph p luật v  quản lý bi n chế 

+ Giao qu  n qu ết đ nh bi n chế công chức trong c c cơ quan nhà 

nƣớc  h c cho Chính phủ 

+ Chính phủ cần     d ng và ban hành Ngh  đ nh hƣớng dẫn quản lý 

bi n chế vi n chức 

+  hông ph n cấp th m qu  n qu ết đ nh bi n chế vi n chức cho 

đ a phƣơng 

+ Thành lập cơ quan nghi n cứu chu  n s u tƣ vấn cho Thủ tƣớng 

Chính phủ v  đ nh mức bi n chế công chức, bi n chế vi n chức. 

+ Chính phủ cần     d ng và ban hành Ngh  đ nh v  chính s ch tinh 

giản bi n chế 

Những thành t u trong vi c hoàn thi n h  thống ph p luật n i chung 

và ph p luật v  quản lý bi n chế n i ri ng đã t o ra ti n đ  hết sức quan 

trọng của vi c     d ng Nhà nƣớc ph p qu  n XHCN Vi t Nam, của vi c 

th c hi n c  hi u quả chƣơng trình cải c ch tổng thể n n hành chính, cải 

c ch chế độ công vụ, công chức. Tu  nhi n ngoài vi c hoàn thi n pháp 

luật v  quản lý bi n chế ở    thuật lập ph p, ở c ch ph n lo i và cấu trúc 

c c lĩnh v c ph p luật  h c nhau, ở vi c sử dụng chính   c h  c c thuật 

ngữ ph p luật và ngôn ngữ để thể hi n thì c n cần phải đƣ c triển  hai 

th c hi n ph p luật v  quản lý bi n chế một c ch công bằng, minh b ch và 

hi u quả. C  nhƣ vậ  thì vấn đ  hoàn thi n ph p luật n i chung và pháp 

luật v  quản lý bi n chế n i ri ng mới th c s  đ t hi u quả đ p ứng đƣ c 

  u cầu th c tiễn đã đ  ra. 

 

 


